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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

Kính gửi: Chính phủ


Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) được giao chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông. Bộ TT&TT xin báo cáo Chính phủ dự thảo Nghị định với các nội dung sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Nghị định số 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông (sau đây gọi tắt là Nghị định số 25) được Chính phủ ban hành ngày 06/4/2011, có hiệu lực từ ngày 01/6/2011 là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, góp phần cơ bản hoàn thiện hành lang pháp lý về viễn thông, tạo cơ sở để triển khai thực thi hiệu quả Luật Viễn thông. Sau 10 năm thi hành Nghị định, lĩnh vực viễn thông tiếp tục phát triển vững chắc, duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, hạ tầng viễn thông được đầu tư mở rộng, dịch vụ viễn thông, Internet được phổ cập rộng rãi đến mọi người dân.


Là cơ quan được giao chủ trì tổ chức thực hiện Nghị định, Bộ TT&TT đã thường xuyên theo dõi rà soát, đánh giá việc thực thi các quy định của Nghị định, kịp thời kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật và giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Trong năm 2015, thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07/8/2015 của Chính phủ và Quyết định số 1725/QĐ-TTg ngày 08/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT đã khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 25 liên quan đến các quy định về đầu tư, kinh doanh, cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư mới. Tiếp theo đó, trong năm 2016, căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 185/TB-VPCP ngày 19/7/2016, Bộ TT&TT đã khẩn trương nghiên cứu và trình Chính phủ theo thủ tục rút gọn để ban hành Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 49) sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25 quy định về đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và chấn chỉnh công tác quản lý thuê bao di động, góp phần giải quyết vấn nạn SIM rác, tin nhắn rác. 


Tuy nhiên, vì để đáp ứng yêu cầu cấp bách tập trung sửa đổi, bổ sung kịp thời một số nội dung trong Nghị định số 25 theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, những lần sửa đổi, bổ sung nêu trên chưa có điều kiện để giải quyết một số hạn chế, bất cập của Nghị định được ghi nhận trong quá trình thực thi thời gian qua như vấn đề về quản lý cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông, cấp phép viễn thông, quản lý giá cước, khuyến mại dịch vụ viễn thông, quản lý tài nguyên kho số viễn thông. Bên cạnh đó, quá trình triển khai thi hành quy định về quản lý thuê bao di động tại Nghị định số 49 cũng bộc lộ một số vướng mắc, bất cập cần tháo gỡ thắt chặt hơn công tác quản lý đăng ký thông tin thuê bao di động.

Ngoài ra, kể từ sau khi Nghị định số 25 có hiệu lực, hệ thống pháp luật chung cũng có nhiều thay đổi với việc ban hành các luật, các Nghị định của Chính phủ điều chỉnh các vấn đề có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực viễn thông như Luật Giá (2012), Luật Đấu giá tài sản (2016), Luật Quản lý sử dụng tài sản công (2017), Luật Cạnh tranh (2018), Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại,… Do đó, cần thiết phải rà soát, sửa đổi một số quy định liên quan trong Nghị định số 25 để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH


Nghị định được xây dựng trên các quan điểm cơ bản sau đây:                                                           


1. Bám sát các quy định của Luật Viễn thông, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quy định của pháp luật chung có liên quan như Luật Giá, Luật Cạnh tranh, Luật đầu tư, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công,…

2. Sửa đổi, bổ sung những nội dung vướng mắc, bất cập về cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông, cấp giấy phép viễn thông, quản lý thông tin thuê bao, quản lý tài nguyên kho số viễn thông, quản lý giá cước, khuyến mại dịch vụ viễn thông nhằm bảo đảm duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, cải cách hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. 

3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quản lý mới phù hợp với thực tiễn phát triển của công nghệ, thị trường và thông lệ quản lý quốc tế. Nội luật hóa một số nội dung nhằm triển khai có hiệu quả các cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Bộ TT&TT đã tổ chức nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25 (sau đây gọi là Nghị định sửa đổi, bổ sung) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 80/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/06/2020 và đã tiến hành các hoạt động sau:

Ngày ..., dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ TT&TT để lấy ý kiến rộng rãi.

Ngày ..., Bộ TT&TT đã có văn bản ... gửi dự thảo Nghị định lấy ý kiến các bộ, ngành (Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Tư pháp, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an;… Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam) và các doanh nghiệp viễn thông.


Ngày ..., Bộ TT&TT đã có văn bản ... gửi hồ sơ dự thảo Nghị định đến Bộ Tư pháp để thẩm định.

Trên cơ sở tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, doanh nghiệp viễn thông và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số..., Bộ TT&TT đã hoàn thiện dự thảo Nghị định.

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH


Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 29 điều (trong đó có Điều 15 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49) và bãi bỏ 02 điều, khoản trong Nghị định số 25. Bộ TT&TT xin trình bày chi tiết một số nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản như sau:

1. Về vấn đề cấp phép viễn thông


Nhằm tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong các thủ tục về cấp phép viễn thông và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, Bộ TT&TT đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp phép viễn thông như sau:


- Sửa đổi Điều 19 bỏ việc phân loại mạng viễn thông cố định mặt đất theo tiêu chí sử dụng băng tần và số thuê bao, chỉ quy định điều kiện về mức vốn pháp định và mức cam kết đầu tư khi thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất theo phạm vi thiết lập mạng (1 tỉnh, khu vực và toàn quốc) để phù hợp với thực tiễn, xu thế phát triển công nghệ và đơn giản hoá điều kiện cấp phép.

- Bãi bỏ Điều 22 về bảo đảm thực hiện giấy phép viễn thông trong đó quy định mức phạt vi phạm thực hiện cam kết trong giấy phép được xác định theo tỷ lệ % mức cam kết đầu tư. Thay vào đó thống nhất áp dụng mức phạt vi phạm thực hiện cam kết giấy phép theo quy định về xử lý vi phạm hành chính tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.


- Bổ sung hướng dẫn điểm b khoản 5 Điều 24 Luật Viễn thông chỉ yêu cầu giấy phép mạng dùng riêng đối với các mạng dùng riêng mà các thành viên mạng là các tổ chức, cá nhân độc lập, không thuộc cùng một cơ quan, tổ chức. Việc này phù hợp với yêu cầu quản lý chặt loại hình mạng dùng riêng này để tránh lợi dụng, biến tướng thành mạng viễn thông công cộng. Đồng thời, sửa đổi cho rõ ràng hơn (bổ sung mẫu đơn, nộp hồ sơ trực tuyến) đối với thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng đảm bảo đúng yêu cầu về thủ tục hành chính.

- Bổ sung điều mới (Điều 24d) quy định doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan quản lý chuyên ngành viễn thông dự kiến kế hoạch kinh doanh 06 tháng trước khi giấy phép hết hạn. Trường hợp không kinh doanh nữa, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng và các bên liên quan trước thời điểm giấy phép hết hạn và bảo đảm quyền và lợi ích của người sử dụng và của các bên theo quy định.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 27 để quy định rõ thủ tục cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông theo đúng yêu cầu về thủ tục hành chính.

- Bổ sung điều mới (Điều 28a) hướng dẫn rõ các hành vi bị thu hồi giấy phép căn cứ theo Điều 39 Luật Viễn thông bao gồm: nợ phí quyền hoạt động viễn thông quá 01 năm (hướng dẫn điểm c khoản 1 Điều 39 Luật VT); không chính thức cung cấp DV hoặc chính thức khai thác mạng sau 02 năm kể từ ngày được cấp phép (hướng dẫn điểm d khoản 1 Điều 39). Ngoài ra, bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp được chủ động đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông nếu thay đổi định hướng, kế hoạch kinh doanh và chưa chính thức khai thác mạng viễn thông, cung cấp dịch vụ viễn thông. Đồng thời, quy định rõ về thủ tục thu hồi giấy phép để việc triển khai được chặt chẽ.

2. Về vấn đề quản lý cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông

- Căn cứ khoản 7 Điều 19 Luật Viễn thông và khoản 2 Điều 4 Luật Cạnh tranh (2018), đề xuất sửa đổi Điều 6 Nghị định số 25 quy định lại thẩm quyền xử lý các vụ việc cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông của Cơ quan quản lý chuyên ngành viễn thông theo đúng Luật cạnh tranh là xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và các hành vi cạnh tranh đặc thù quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Viễn thông. Bổ sung quy định khi xử lý các vụ việc hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế trong viễn thông thì Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia lấy ý kiến tham vấn Cơ quan quản lý chuyên ngành viễn thông.

- Bổ sung quy định danh mục các thị trường dịch vụ viễn thông quan trọng Nhà nước cần quản lý cạnh tranh theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Viễn thông. Đối với thị trường dịch vụ bán lẻ, đề xuất quy định 02 thị trường: dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định và dịch vụ thông tin di động mặt đât. Đây là 02 dịch vụ phục vụ trực tiếp nhu cầu thông tin liên lạc của xã hội, chỉ đạo điều hành của Nhà nước và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, cần phải quản lý, thúc đẩy cạnh tranh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp để phát triển. Ngoài ra, căn cứ Luật Cạnh tranh và khoản 4 Điều 19 Luật Viễn thông, đề xuất bổ sung quy định các tiêu chí xác định doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường trên các thị trường dịch vụ viễn thông quan trọng cần quản lý cạnh tranh để thực hiện quản lý cạnh tranh theo cơ chế tiền kiểm (ex-ante) đối với các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo đúng thông lệ quốc tế và quy định của Luật Viễn thông.

Ngoài ra, căn cứ khoản 4 Điều 19 Luật Viễn thông, cam kết quốc tế (ví dụ CPTPP) và thông lệ quản lý viễn thông trên thế giới, đề xuất bổ sung quy định Danh mục các dịch vụ bán buôn cần quản lý và bổ sung biện pháp quản lý cạnh tranh trên các thị trường dịch vụ bán buôn. Trong đó quy định các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ bán buôn cho các doanh nghiệp viễn thông khác nhằm giảm thiểu rào cản gia nhập thị trường, thúc đẩy cạnh tranh trên các thị trường dịch vụ bán lẻ.

3. Vấn đề quản lý giá cước dịch vụ viễn thông

Bộ TT&TT đề xuất sửa đổi quy định về quản lý giá cước dịch vụ viễn thông tại Nghị định số 25 theo hướng: 


- Bổ sung các quy định quản lý giá dịch vụ bán buôn để thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường, phù hợp với thông lệ quản lý quốc tế và pháp luật về Giá.


- Tiếp tục quản lý giá bán lẻ dịch vụ viễn thông nhưng chuyển sang hình thức kê khai giá, quản lý hậu kiểm phù hợp với quy định pháp luật về giá.

4. Vấn đề quản lý khuyến mại trong kinh doanh dịch vụ viễn thông

Bộ TT&TT đề xuất sửa đổi các quy định về khuyến mại trong kinh doanh dịch vụ viễn thông trong Nghị định số 25 để khắc phục một số điểm chưa đồng bộ, thống nhất với pháp luật chung về khuyến mại (Nghị định 81/2018/NĐ-CP) đồng thời tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông trong hoạt động khuyến mại dịch vụ viễn thông, cụ thể:


- Căn cứ khoản 1 Điều 56 Luật Viễn thông, quy định thống nhất Bộ TT&TT (đầu mối là Cơ quan quản lý chuyên ngành viễn thông) là cơ quan quản lý khuyến mại trong hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông (ngoại trừ hình thức khuyến mại mang tính may rủi). 

- Sửa đổi các quy định về khuyến mại dịch vụ viễn thông trong Nghị định 25 đồng bộ với các quy định của pháp luật chung về khuyến mại trong Nghị định 81/2018/NĐ-CP. 

5. Vấn đề quản lý thẻ thanh toán dịch vụ viễn thông

- Bổ sung quy định quản lý chặt chẽ việc phát hành, sử dụng thẻ thanh toán dịch vụ viễn thông – là hàng hoá viễn thông chuyên dùng. 

- Bổ sung quy định cho phép sử dụng tài khoản SIM thuê bao di động để chi trả cho dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động (là dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP). Đây là loại hình dịch vụ có đặc tính là việc sử dụng dịch vụ này gắn liền với việc tiêu dùng dịch vụ viễn thông di động và sử dụng hạ tầng mạng viễn thông di động của doanh nghiệp viễn thông. Việc sử dụng tài khoản SIM thuê bao di động để chi trả cho các dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động đã được các doanh nghiệp triển khai thời gian qua và phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Bổ sung quy định trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông di động trong việc quản lý việc sử dụng tài khoản SIM thuê bao di động chi trả cho dịch vụ nội dung để tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, hạn chế rủi ro của hoạt động này.

6. Về vấn đề quản lý tài nguyên kho số viễn thông


- Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Viễn thông và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ TT&TT đề xuất sửa đổi Điều 31 Nghị định số 25 để quy định rõ việc phân bổ, cấp kho số viễn thông thông qua hình thức đấu giá. Cụ thể, đề xuất quy định giao Bộ TT&TT thẩm quyền ban hành danh mục mã, số thuê bao viễn thông được phân bổ, cấp thông qua đấu giá. Quy định Cơ quan quản lý chuyên ngành viễn thông tổ chức đấu giá các mã số viễn thông để phân bổ cho tổ chức, doanh nghiệp. Quy định giao doanh nghiệp viễn thông tổ chức đấu giá các số thuê bao để cấp cho người sử dụng dịch vụ. 

- Bổ sung hướng dẫn rõ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 50 Luật Viễn thông về việc thu hồi kho số trong trường hợp tổ chức cá nhân được phân bổ kho số không nộp phí sử dụng kho số viễn thông. 

7. Về quy định đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao 

Bộ TT&TT đề xuất sửa đổi Điều 15 Nghị định số 25 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49) để bổ sung biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hạn chế, loại bỏ SIM kích hoạt sẵn, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người sử dụng trong việc đăng ký thông tin thuê bao phù hợp với xu thế chuyển đổi số, cụ thể như sau:

- Quy định doanh nghiệp viễn thông phải thực hiện việc giao kết hợp đồng, điều kiện giao dịch chung với người sử dụng dịch vụ thông qua các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông do chính doanh nghiệp thiết lập.


- Cho phép doanh nghiệp viễn thông triển khai giao kết hợp đồng, điều kiện giao dịch chung với người sử dụng dịch vụ thông qua ứng dụng trực tuyến, phù hợp với xu thế chuyển đổi số; đồng thời bổ sung một số biện pháp quản lý để hạn chế rủi ro (ví dụ doanh nghiệp phải thực hiện video call – cuộc gọi có hình để xác thực người dùng trước khi kích hoạt dịch vụ,…).

- Bổ sung các quy định quản lý chặt chẽ hơn việc kích hoạt dịch vụ của doanh nghiệp viễn thông để hạn chế tình trạng SIM kích hoạt sẵn, thông tin thuê bao không chính xác: quy định việc kích hoạt SIM phải do nhân viên của doanh nghiệp viễn thông thực hiện; quy định số lượng SIM tối đa mà doanh nghiệp viễn thông được thực hiện kích hoạt dịch vụ tương ứng với một giấy tờ cá nhân trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế sử dụng dịch vụ của người dân và tham khảo kinh nghiệm quốc tế.

8. Một số nội dung khác


- Để thực thi quy định của Luật Chứng khoán về việc doanh nghiệp viễn thông cung cấp thông tin người sử dụng dịch vụ viễn thông cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ TT&TT đề xuất bổ sung điều mới (Điều 15a) quy định về trình tự thủ tục cung cấp thông tin của doanh nghiệp viễn thông khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Bổ sung điều mới (Điều 31a) quy định về dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số (MNP) để nội luật hóa cam kết quốc tế và quy định việc tổ chức thực hiện cam kết.


- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 149/NQ-CP ngày 10/10/2020 của Chính phủ, Bộ TT&TT đã nghiên cứu bổ sung khoản mới (khoản 4 Điều 41) vào Nghị định số 25 quy định cơ quan, tổ chức được giao quản lý tài sản công phải cho phép lắp đặt thiết bị viễn thông, trạm viễn thông, cột ăng-ten và hạ tầng viễn thông thụ động khác trên đất công, trụ sở công, công trình công, địa điểm công và các tài sản công khác. Đồng thời quy định trách nhiệm doanh nghiệp phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toàn công trình khi xây dựng, lắp đặt công trình viễn thông trên đất công, tài sản công.

IV. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH 

Bộ TT&TT đã nhận được ý kiến góp ý của các Bộ.... Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ TT&TT đã tổng hợp, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Nghị định. Nội dung chi tiết Bộ TT&TT xin trình bày trong tài liệu đính kèm tờ trình: Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định và Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, doanh nghiệp.


Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 25/2011/NĐ-CP, Bộ TT&TT trân trọng kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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